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 KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN KHTN LỚP 7 - SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
NĂM HỌC: 2022 – 2023 
II. PHÂN MÔN: SINH HỌC
	TUẦN
	Bài học
	Tiết CT
	Yêu cầu cần đạt

(về KT, KN, TĐ, PC, NL)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	HỌC KÌ I

	Chủ đề 7 : Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật (32 tiết)

	1
	Bài 22. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật 
	1, 2
	- Phát biểu được khái niệm trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.
- Nêu được vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể.

	2
	Bài 23. Quang hợp ở thực vật
	3, 4 
	- Mô tả được một cách tổng quát quá trình quang hợp ở tế bào lá cây:

 + Nêu được vai trò của lá cây với chức năng quang hợp.

 + Nêu được khái niệm, nguyên liệu, sản phẩm của quang hợp. Viết được phương trình quang hợp (dạng chữ).

+ Vẽ được sơ đồ diễn tả quang hợp diễn ra ở lá cây, qua đó nêu được quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.

- Vận dụng hiểu biết về quang hợp để giải thích được ý nghĩa thực tiễn của việc trồng và bảo vệ cây xanh.

- Nêu được một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quang hợp.

	3
	Bài 23. Quang hợp ở thực vật (tiếp theo)
	5, 6
	

	4
	Bài 24. Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh
	7, 8
	Tiến hành được thí nghiệm chứng minh quang hợp ở cây xanh.

	5
	Bài 25. Hô hấp tế bào
	9, 10
	- Mô tả một cách tổng quát quá trính hô hấp tế bào (ở thực vật và động vật) :

+ Nêu được khái niệm.

+ Viết được phương trình hô hấp dạng chữ.

+ Thể hiện hai chiều tổng hợp và phân giải chất hữu cơ ở tế bào.

- Nêu được một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến hô hấp tế bào.

- Nêu được một số vận dụng hiểu biết về hô hấp tế bào trong thực tiễn (ví dụ : bảo quản hạt cần phơi khô,…)

	6
	Bài 25. Hô hấp tế bào (tiếp theo)
	11
	

	
	Bài 26. Thực hành về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt
	12
	Tiến hành được thí nghiệm về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt.

	7
	Bài 26. Thực hành về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt (tiếp theo)
	13
	

	
	Bài 27. Trao đổi khí ở sinh vật
	14
	- Sử dụng hình ảnh để mô tả được quá trình trao đổi khí qua khí khổng của lá.

- Dựa vào hình vẽ mô tả được cấu tạo khí khổng, nêu được chức năng của khí khổng.

- Dựa vào sơ đồ khái quát mô tả được con đường đi của khí qua các cơ quan của hệ hô hấp ở động vật (ví dụ ở người).

	8
	Bài 27. Trao đổi khí ở sinh vật (tiếp theo)
	15, 16
	

	9
	Bài 27. Trao đổi khí ở sinh vật (tiếp theo)
	17
	

	
	Bài 28. Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật
	18
	- Nêu được vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật.

- Dựa vào sơ đồ (hoặc mô hình) nêu được thành phần hóa học và cấu trúc, tính chất của nước.

	10
	Bài 28. Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật (tiếp theo)
	19
	

	
	Bài 29. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật 
	20
	- Dựa vào sơ đồ đơn giản, mô tả được con đường hấp thụ, vận chuyển nước và khoáng của cây từ môi trường ngoài vào miền lông hút, vào rễ, lên thân cây và lá cây.

- Dựa vào sơ đồ, hình ảnh, phân biệt được sự vận chuyển các chất trong mạch gỗ từ rễ lên lá cây (dòng đi lên) và từ lá xuống các cơ quan trong mạch rây (dòng đi xuống).

- Nêu được vai trò của quá trình thoát hơi nước ở lá và hoạt động đóng, mở khí khổng trong quá trình thoát hơi nước.

- Nêu được một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật.

- Vận dụng được những hiểu biết về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở thực vật vào thực tiễn (ví dụ giải thích việc tưới nước và bón phân hợp lí cho cây)

	11
	Bài 29. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật (tiếp theo)
	21, 22
	

	12
	Bài 29. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật (tiếp theo)
	23, 24
	

	13
	Bài 30. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật  
	25, 26
	- Trình bày được con đường trao đổi nước và nhu cầu sử dụng nước ở động vật (lấy ví dụ ở người).

- Dựa vào sơ đồ khái quát (hoặc mô hình, tranh ảnh, học liệu điện tử) mô tả được con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa ở người.

- Thông qua quan sát tranh, ảnh (mô hình, học liệu điện tử) mô tả được quá trình vận chuyển các chất ở động vật, lấy ví dụ cụ thể hai vòng tuần hoàn ở người.

- Vận dụng được những hiểu biết về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng động vật vào thực tiễn (ví dụ về dinh dưỡng và vệ sinh ăn uống, …).

	14
	Bài 30. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật (tiếp theo)
	27, 28
	

	15
	Bài 30. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật  (tiếp theo)
	29
	

	
	Bài 31. Thực hành chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước
	30
	 Tiến hành được thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước.

	16
	Bài 31. Thực hành chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước (tiếp theo)
	31
	

	
	Ôn tập chủ đề
	32
	

	Chủ đề 8: Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật (4 tiết)

	17
	Bài 32. Cảm ứng ở sinh vật  
	33, 34
	- Phát biểu được khái niệm cảm ứng ở sinh vật. Lấy được ví dụ về các hiện tượng cảm ứng ở  thực vật và động vật.
- Nêu được vai trò của cảm ứng đối với sinh vật.
- Trình bày được cách làm thí nghiệm chứng minh tính cảm ứng ở thực vật (ví dụ hướng sáng, hướng nước, hướng tiếp xúc).

- Vận dụng được các kiến thức cảm ứng ở thực vật vào giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn.

	18
	Bài 33. Tập tính ở động vật  
	35, 36
	- Phát biểu được khái niệm tập tính của động vật. Lấy được ví dụ minh họa.

- Nêu được vai trò của tập tính đối với động vật.

- Thực hành : ghi chép và trình bày được kết quả quan sát một số tập tính của động vật.

- Vận dụng được các kiến thức cảm ứng ở động vật và giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn.

	HỌC KÌ II tuần 1 tiết ( 17 tuần = 17 tiết)

	Chủ đề 9: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật (7 tiết) 

	19
	Bài 34. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật  
	37
	- Phát biểu được khái niệm sinh trưởng và phát triển ở sinh vật.

- Nêu được mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển.

- Chỉ ra được mô phân sinh trên sơ đồ cắt ngang thân cây hai lá mầm và trình bày được chức năng của mô phân sinh làm cây lớn lên.

- Trình bày được các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của sinh vật dựa vào hình vẽ vòng đời của sinh vật đó.

	20
	Bài 34. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật (tiếp theo)
	38
	

	21
	Bài 34. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật (tiếp theo)
	39
	

	22
	Bài 35. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật  
	40
	- Nêu được các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật (nhân tố nhiệt độ, ánh sáng, nước, dinh dưỡng).

- Trình bày được một số ứng dụng sinh trưởng và phát triển của sinh vật trong thực tiễn (ví dụ điều hòa sinh trưởng và phát triển ở sinh vật bằng cách sử dụng chất kích thích hoặc điều khiển yếu tố môi trường).

- Vận dụng được những hiểu biết về sinh trưởng và phát triển của sinh vật giải thích một số hiện tượng thực tiễn (tiêu diệt muỗi ở giai đoạn ấu trùng, phòng trừ sâu, bệnh, chăn nuôi).

	23
	Bài 35. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật (tiếp theo)
	41
	

	24
	Bài 36. Thực hành chứng minh sinh trưởng và phát triển ở thực vật, động vật  
	42
	- Tiến hành được thí nghiệm chứng minh cây có sự sinh trưởng.
- Thực hành quan sát và mô tả được sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật, thực vật.

	25
	Ôn tập chủ đề 8, 9
	43
	

	Chủ đề 10. Sinh sản ở sinh vật (8 tiết)

	26
	Bài 37. Sinh sản ở sinh vật  
	44
	- Phát biểu được khái niệm sinh sản ở sinh vật.

- Nêu được khái niệm sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính ở sinh vật. Phân biệt được hai hình thức sinh sản này.

- Phân biệt được các hình thức sinh sản sinh dưỡng ở thực vật, các hình thức sinh sản vô tính ở động vật. Lấy được ví dụ minh họa.

- Mô tả được quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật : mô tả được các bộ phận của hoa lưỡng tính và phân biệt được với hoa đơn tính ; mô tả được thụ phấn, thụ tinh và lớn lên của quả. 

- Mô tả được khái niệm quá trình sinh sản hữu tính ở động vật. Lấy được ví dụ động vật đẻ con, động vật đẻ trứng.

- Nêu được vai trò của sinh sản hữu tính, sinh sản vô tính trong thực tiễn.

- Trình bày được một số ứng dụng của sinh sản vô tính (nhân giống vô tính cây, nuôi cấy mô) và sinh sản hữu tính trong thực tiễn.

	27
	Bài 37. Sinh sản ở sinh vật  (tiếp theo)
	45
	

	28
	Bài 37. Sinh sản ở sinh vật  (tiếp theo)
	46
	

	29
	Bài 37. Sinh sản ở sinh vật  (tiếp theo)
	47
	

	30
	Bài 37. Sinh sản ở sinh vật  (tiếp theo)
	48
	

	31
	Bài 38. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều hoà, điều khiển sinh sản ở sinh vật
	49
	- Nêu được một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều hòa, điều khiển sinh sản ở sinh vật.

- Vận dụng được những hiểu biết về sinh sản hữu tính trong thực tiễn và chăn nuôi (thụ phấn nhân tạo, điều khiển số con, giới tính). Giải thích được vì sao phải bảo vệ một số loài côn trùng thụ phấn cho cây.

	32
	Bài 38. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều hoà, điều khiển sinh sản ở sinh vật (tiếp theo)
	50
	

	33
	Ôn tập chủ đề 10
	51
	

	Chủ đề 11. Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất (2 tiết)

	34
	Bài 39. Chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất  
	52
	Dựa vào sơ đồ mối quan hệ giữa tế bào- cơ thể- môi trường và sơ đồ quan hệ giữa các hoạt động sống : trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng- sinh trưởng, phát triển- cảm ứng- sinh sản, chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.

	35
	Bài 39. Chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất (tiếp theo) 
	53
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